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	BỘ CÔNG AN
Số:        /TTr-BCA-C10
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng       năm  2019


           Dự thảo
TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định quy định chi tiết

một số điều của Luật Đặc xá

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Bộ Công an xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH


Ngày 19/11/2018, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 thay thế Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 ngày ngày 21/11/2007.  Các quy định của Luật Đặc xá năm 2018 đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Đặc xá năm 2007 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đặc xá. Tuy nhiên, các quy định của Luật Đặc xá mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể hơn để tổ chức thực hiện. Do đó, Luật Đặc xá đã giao Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Đặc xá về điều kiện của người được đề nghị đặc xá, hồ sơ đề nghị đặc xá, trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện Quyết định về đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá đối người nước ngoài…
 Như vậy, việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Thể chế hóa những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích hộ cải tạo tốt, sơm được trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội.
2. Quy định cụ thể, chi tiết các nội dung của Luật Đặc xá về một số điều kiện của người được đề nghị đặc xá, hồ sơ đề nghị đặc xá, trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện Quyết định về đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá đối người nước ngoài .

 3. Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đặc xá, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 11/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg của ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo Danh mục nêu trên, Bộ Công an được giao xây dựng một số Nghị định của Chính phủ, trong đó có Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.  

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an; chỉnh lý dự thảo Nghị định và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 3 chương, 9 điều, cụ thể như sau:

1. Chương 1. Quy định chung, gồm 2 điều từ Điều 1 đến Điều 2, quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng. 

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Nghị định là quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện của người được đề nghị đặc xá, hồ sơ đề nghị đặc xá, trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và thực hiện Quyết định về đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá đối người nước ngoài, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan tron việc tiếp nhận, giúp đỡ người được đặc xá hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động đặc xá.

2. Chương 2. Quy định cụ thể gồm 5 điều, từ Điều 3 đến Điều 7, quy định về Thực hiện quyết định về đặc xá (Điều 3); Về một số điều kiện của người được đề nghị đặc xá quy định tại Điều 11 Luật Đặc xá (Điều 4); Hồ sơ đề nghị đặc xá (Điều 5); Trình tự, thủ tục lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá (Điều 6); Thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài (Điều 7). 
3. Chương 3. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều, Điều 8 và Điều 9 quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá năm 2018, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ

 (để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Lưu: VT, C10.
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